
 

  

   

Crane Technical Specifications 
 

# Item  Technical Specification 

1 
Crane model 
 
Kiểu cẩu 

Level luffing crane or Double Jib 
Hoisting capacity: 40t-37m 
 
Đầu cần cân bằng hay cần đôi 
Khả năng cẩu và tầm với: 40t-37m 

2 
Crane classification 
 
Xếp loại 

A8 

3 
Rail gauge  
 
Khẩu độ ray 

18m  
 

4 
Clearance under the frame 
 
Khoảng không dưới cẩu 

8m 

5 
Working radius  
 
Tầm với 

Max: 37m 
Min: 12m 
 
Tối đa: 37m  
Tối thiểu: 12m 

6 
Hoisting capacity under hook  
 
Sức nâng dưới móc cẩu 

40T 

7 
Hoisting capacity under grad 
 
Sức nâng dưới gầu 

>35T 

8 
Hoisting height  
 
Chiều cao nâng 

Above rail: hook 28m; grab 18m 
Under rail: hook 14m 
 
Trên ray: móc cẩu 28m, gầu 18m 
Dưới ray: móc cẩu 14m 

9 
Bulk grab 
 
Gầu hang rời 

Four-rope clamshell grab 
Capacity: 25m3, 35T 
 
Loại 4 dây 
Khả năng: 25m3 và 35T 

10 
Working speed 
 
Tốc độ hoạt động 

Hoisting: 55m/min (<20T), 50m/min (>20T) 
Luffing: 50m/min 
Slewing: 1.2rpm 
Traveling: 25m/min  
 
Nâng hàng: 55m/min (<20T), 50m/min (>20T) 
Tầm với: 50m/min 
Quay: 1.2rpm 
Di chuyển: 25m/min  


